
 

 

BẢNG BÁO GIÁ 
(Hạng mục sản xuất & thi công nội thất) 

Ngày phát hành: 01/04/2024 

TT HẠNG MỤC CÔNG VIỆC MÔ TẢ Đ.VỊ KL ĐƠN GIÁ 

A HẠNG MỤC TỦ KỆ (*)   Melamine Laminate Acrylic PU paint 

1 
Tủ bếp trên 

370x800x1000 mm 

Thùng tủ: MDF kháng ẩm 
tiêu chuẩn E2 phủ 
melamine. 
Cánh tủ: MDF kháng ẩm 
tiêu chuẩn E2 phủ (*). 
Phụ kiện: bản lề, ray bi 
giảm chấn Ivan. 

m 1.0 2,600,000 3,200,000 3,500,000 3.800.000 

2 
Tủ bếp dưới 

600x820x1000 mm 

Thùng tủ: MDF kháng ẩm 
tiêu chuẩn E2 phủ 
melamine. 
Cánh tủ: MDF kháng ẩm 
tiêu chuẩn E2 phủ (*). 
Phụ kiện: chân đế tăng 
đơ, bản lề, ray bi giảm 
chấn Ivan. 

m 1.0 2,800,000 3,400,000 3,700,000 4.250.000 

3 
Tủ áo 

600x1000x1000 mm 

Thùng tủ: MDF kháng ẩm 
tiêu chuẩn E2 phủ 
melamine. 
Cánh tủ: MDF kháng ẩm 
tiêu chuẩn E2 phủ (*). 
Phụ kiện: chân đế tăng 
đơ, thanh treo đồ, bản lề, 
ray bi giảm chấn Ivan. 

m2 1.0 2,600,000 3,350,000 3,500,000 4.150.000 

4 
Kệ trang trí 

300x1000x1000 mm 
MDF kháng ẩm tiêu 
chuẩn E2 phủ melamine. 

m2 1.0 1,800,000 2,400,000  2.850.000 

5 
Tủ trang trí 

370x1000x1000 mm 

Thùng tủ: MDF kháng ẩm 
tiêu chuẩn E2 phủ 
melamine. 
Cánh tủ: MDF kháng ẩm 
tiêu chuẩn E2 phủ (*). 
Phụ kiện: chân đế tăng 
đơ, bản lề, ray bi giảm 
chấn Ivan. 

m2 1.0 2,400,000 3,200,000 3,350,000 3.600.000 

6 
Tủ TV treo 

350x400x1000 mm 

Thùng tủ: MDF kháng ẩm 
tiêu chuẩn E2 phủ 
melamine. 
Cánh tủ: MDF kháng ẩm 
tiêu chuẩn E2 phủ (*). 
Phụ kiện: bản lề, ray bi 
giảm chấn Ivan. 

m 1.0 2,500,000 3,000,000 2,950,000 3.350.000 



 

 

7 
Đợt kệ gắn tường 
250x36x1000 mm 

MDF kháng ẩm tiêu 
chuẩn E2 phủ melamine. 

m 1.0 500,000 800,000 800,000 850.000 

8 
Tủ Lavabo 

500x400x1000 mm 

Thùng tủ: MDF kháng ẩm 
tiêu chuẩn E2 phủ 
melamine. 
Cánh tủ: MDF kháng ẩm 
tiêu chuẩn E2 phủ (*). 
Phụ kiện: bản lề, ray bi 
giảm chấn Ivan. 

m 1.0 2,500,000 4,000,000 3,500,000 3.650.000 

9 
Bàn học/ Trang điểm 
600x750x1000 mm 

Khung xương: MDF kháng 
ẩm tiêu chuẩn E2 phủ 
melamine. 
Cánh tủ: MDF kháng ẩm 
tiêu chuẩn E2 phủ (*). 
Phụ kiện: bản lề, ray bi 
giảm chấn Ivan. 

m 1.0 2,400,000 3,000,000 3,500,000 3.650.000 

B HẠNG MỤC GIƯỜNG    Melamine Laminate PVC PU Paint 

01 Giường ngủ 1600 

Khung giường: MDF 
kháng ẩm tiêu chuẩn E2 
phủ melamine. 
Đầu giường: nệm bọc vải/ 
hoặc da công nghiệp. 

cái 1.0 5,000,000 8,000,000  6.500.000 

02 Giường ngủ 1800 

Khung giường: MDF 
kháng ẩm tiêu chuẩn E2 
phủ melamine. 
Đầu giường: nệm bọc vải/ 
hoặc da công nghiệp. 

cái 1.0 5,500,000 8,500,000  7.000.000 

03 Giường tầng 1400 

Khung xương sắt hộp mạ 
kẽm kết hợp ốp ván MDF 
kháng ẩm tiêu chuẩn E2 
phủ melamine. 

cái 1.0 12,000,000 16.500.000  15.500.000 

04 
Tab đầu giường 

420x450x500 mm 

Khung xương: MDF kháng 
ẩm tiêu chuẩn E2 phủ 
melamine. 
Cánh tủ: MDF kháng ẩm 
tiêu chuẩn E2 phủ (*). 
Phụ kiện: bản lề, ray bi 
giảm chấn Ivan. 

cái 1.0 1,200,000 1,800,000  1.950.000 

C HẠNG MỤC VÁCH ỐP (**)   Melamine Laminate PVC PU Paint 

1 Vách ốp phẳng 
Khung xương ván MDF 
kháng ẩm tiêu chuẩn 

E2 ốp hoàn thiện ( **) 
m2 1.0 950,000 

 
1,350,000 850,000 1.450.000 

2 Vách ốp lam thẻ 
Khung xương ván MDF 
kháng ẩm tiêu chuẩn 

E2 ốp hoàn thiện ( **) 
m2 1.0 1,200,000 

 
1,500,000 950,000 2.150.000 

3 Vách kính họa tiết 
Kính tráng gương CNC 

dày 5mm. 
m2 1.0  

 
1.750.000  



 

 

4 Vách CNC 
MDF kháng ẩm tiêu 
chuẩn E2 ốp hoàn 
thiện ( **) 

m2 1.0 2,200,000 2.750.000  2.450.000 

D HẠNG MỤC CỬA    Melamine Laminate PVC PU Paint 

1 
Cửa thông phòng 

110x900x2200 mm 
Chưa bao gồm phụ 
kiện bản lề, khóa … 

Bộ 1.0 4,500,000 6,000,000 4.500.000 6.500.000 

2 
Cửa WC 

110x800x2200 mm 
Chưa bao gồm phụ 
kiện bản lề, khóa … 

Bộ 1.0 4,500,000 6,000,000 4.250.000 6.500.000 

3 
Cửa lùa 

110x900x2200 mm 
Chưa bao gồm phụ 

kiện hệ ray lùa, khóa … 
Bộ 1.0 4,700,000 6,500,000 4.950.000 6.700.000 

E HẠNG MUC GHẾ SOFA (***)   Vải/ Nhung Simili Microfiber Leather 

1 Sofa băng 2m 

Khung xương gỗ tự 
nhiên kết hợp ván 
Plywood. 
Hoàn thiện nệm bọc 
(***) 

Cái 1.0 8.000.000 9.500.000 12.500.000 26.500.000 

2 Sofa đơn 1m 

Khung xương gỗ tự 
nhiên kết hợp ván 
Plywood. 
Hoàn thiện nệm bọc 
(***) 

Cái 1.0 4.500.000 5.000.000 7.500.000 14.500.000 

( trên đây là báo giá dự toán cơ bản về nội thất, báo giá chính xác sẽ căn cứ vào hồ sơ thi công & vật liệu thực tế  

được khách hàng phê duyệt). 

TPHCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024. 

CÔNG TY NỘI THẤT NHÀ XINH 

 

 

 

Ghi chú: 

- Báo giá chưa bao gồm thuế VAT 10%; 

- Báo giá đã bao gồm công tác vận chuyển và lắp đặt tại TPHCM ( ngoại tỉnh sẽ thu thêm phụ phí công tác); 

- Báo giá trên áp dụng thi công trong điều kiện tiêu chuẩn ( các dự án thi công trong điều kiện đặc biệt như 

không được gây tiếng ồn, thời gian làm việc hạn chế, không gian làm việc gò bó, làm việc trái múi giờ hành 

chính… sẽ được áp dụng tính phụ phí đặc biệt); 

- Bảo hành kỹ thuật 24 tháng; 

- Báo giá có hiệu lực kể từ ngày phát hành. 


